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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mai Sơn, ngày  24  tháng 3 năm 2025 

                                                             

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi : Các Công ty, đơn vị có năng lực cung ứng mua sắm, 

      hàng hoá phục vụ công tác sửa chữa hệ thống cấp nước,  

               nhà vệ sinh các khoa, phòng trong bệnh viện đợt I năm 2025  

 
 Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 

sắm hàng hoá phục vụ công tác sửa chữa hệ thống cấp nước, nhà vệ sinh các 

khoa, phòng trong bệnh viện đợt I năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Tuyết Lan – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;  

- Điạ chỉ : Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;  

- Điện thoại: 0983195027; 

- Gmail: nguyenlanbvms@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại : Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La;  Địa chỉ: Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

- Nhận qua đường bưu điện : Phòng Văn thư, Bệnh viện đa khoa huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La; Địa chỉ: TK 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 25 tháng  3 năm 2025  đến 

trước 17h ngày 26 tháng 3 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày  kể từ ngày 26 tháng 

3 năm 2025  



II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục mua sắm hàng hoá phục vụ công tác sửa chữa hệ thống cấp 

nước, nhà vệ sinh các khoa, phòng trong bệnh viện đợt I năm 2025. 

(Có danh mục cụ thể kèm theo) 

Danh mục mua sắm hàng hoá phục vụ công tác sửa chữa hệ thống cấp 

nước, nhà vệ sinh các khoa, phòng trong bệnh viện đợt I năm 2025 mời báo giá: 

Được đăng tải trên Website bệnh viện theo địa chỉ: http://benhvienmaison.com.vn/ 

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, kính mời các đơn vị tham gia báo giá. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:  

-Như trên; 

-Website bệnh viện;                                                                         

- Lưu : VT+P.TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BsCKI. Nguyễn Tiến Thịnh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo thông báo số : 162 /TB-BVĐKMS ngày 24/3 /2025 

 của Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn) 

 

 

STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

Thành tiền 

I 
Vật tư nước sửa chữa hệ thống nước, nhà 

vệ sinh các khoa, phòng  
  

 
  

1 Ống UV 50                                                         Mét 4   

2 Van HDPE 50                                                 Cái 1   

3 Cút HDPE  50                                                 Cái 1   

4 Mang sông ren trong PE 50                                        Cái 1   

5 Tê HDPE 50                                                       Cái 1   

6 Tê PE 50/25                                                      Cái 1   

7 Ống HDPE 21                                             Mét 10   

8 Ống 25 HDPE                                                 Mét 110   

9 Van 25 HDPE                                               Cái 5   

10  Tê 25  HDPE                                                 Cái 5   

11 Tê 25/21 HDPE                                             Cái 5   

12 Ống lạnh 25                                                                   Mét 16   

13 Ống nóng 25                                                   Mét 8 
 

 

14 Ống lạnh 20                                             Mét 12  
 

15 Măng sông  HDPE 25                                  Cái 5 
 

 

16 Măng sông  HDPE 25/20                          Cái 5 
 

 

17 Măng sông ren trong nhiệt 25                    Cái 5 
 

 

18 Măng sông ren ngoài nhiệt 25                    Cái 3 
 

 

19 Măng sông ren ngoài PE 21                      Cái 1 
 

 



20 Cút góc 25  HDPE                                   Cái 5 
 

 

21 Cút góc  nhiệt ren ngoài 25                           Cái 4 
 

 

22 Cút góc  nhiệt ren trong 25                          Cái 3 
 

 

23 Cút góc nhiệt 25                                     Cái 9 
 

 

24 Cút góc nhiệt 20                                         Cái 4 
 

 

25 Cút 20  HDPE                                         Cái 5 
 

 

26 Tê nhiệt ren trong 25                                  Cái 4 
 

 

27 Tê nhiệt 25  Cái 2 
 

 

28 Tê nhiệt 20                                              Cái 1 
 

 

29 Chếch nhiệt 25    Cái 2 
 

 

30 Dây cấp nước                                          Cái 1 
 

 

31 Dây cấp nước inox                                  Cái 2 
 

 

32 Phao cơ                                                      Cái 5 
 

 

33 Bồn cầu  Bộ 1 
 

 

34 Chậu rửa mặt  Bộ 1 
 

 

35 Chân chậu rửa mặt                                      Cái 1 
 

 

36 Xi phông thoát nước chậu                             cái 5 
 

 

37 Măng sông kẽm 40                                        Cái 1 
 

 

38 Măng sông PE 32                                     Cái 5 
 

 

39 Măng sông pe 40 ren ngoài                       Cái 2 
 

 

40 Van 1 chiều 40 đồng                               Cái 1 
 

 

41 Van đồng 15                                               Cái 2 
 

 



42 Vòi nước 15                                               Cái 22 
 

 

43 Vòi gạt đơn lạnh cắm chậu                        Cái 5 

 

 

44 Vòi xịt bệt                                              Cái 2 
 

 

45 Vòi cổ ngỗng   Cái 1 
 

 

46 Côn 40/32 PE                                        Cái 2 
 

 

47 Băng tan                                                    Cuộn 10 
 

 

48 
Dây cáp bọc nhựa (làm dây phơi 

quần áo BN các khoa)                                                        
Mét 100 

 

 

49 Bộ xả bồn cầu liền 2 nhấn                       Bộ 2 
 

 

50 Thoát sàn 90                                        Cái 10 
 

 

51 Thoát sàn 110                                           Cái 10 
 

 

52 Bơm thông bồn cầu                                    Cái 1 
 

 

53 Nắp bệt bồn cầu                                  Cái 1 
 

 

54 Ống PVC 34                                          Cây 2 
 

 

55 Góc PVC 34                                    Cái 2 
 

 

56 Tê  PVC 34                                     Cái 1 
 

 

57 Ống 76  PVC                                        Cây 3 
 

 

58 Cút 76  PVC                                           Cái 6 
 

 

59 Chếch 76  PVC                                       Cái 1 
 

 

60 Tê 90/76  PVC                                         Cái 1 
 

 

61 Kép đúc 50                                        Cái 2 
 

 

62 Côn 63/50                                            Cái 2 
 

 



63 Kép đúc 63                                           Cái 2 
 

 

64 Lõi lọc ro                                         Cái 1 
 

 

65 Lõi lọc nước                                        Cái 3  
 

  
Cộng (I) : 65 khoản 

    

 

 

II 

 Vật tư nước sửa chữa, thay thế hệ 

thốngđường cấp nước bể chứa sc sạch (Bể 

tổng) của bệnh viện 

  

 

 

1 Ống 140C2 PVC  Cây 4 
 

 

2 Ống 110C2 PVC  Cây 15 
 

 

3 Keo dán ống  Tuýp 1 
 

 

4 Ống 32  HDPE Mét 200 
 

 

5 Cút 32 HDPE Cái 1 
 

 

6 Mang sông ren ngoài 32 HDPE Cái 1 
 

 

7 Cút 20 Cái 1 
 

 

8 Ống 50 PN10 HDPE Mét 100 
 

 

9 Ống 40 PN10 HDPE Mét 200 
 

 

10 Ống 32 PN10 HDPE Mét 200 
 

 

11 Ống 25 PN10 HDPE Mét 100 
 

 

12 Ông 90 PN10 HDPE Mét 20 
 

 

13 Ống nhiệt 50 PPR Mét 4 
 

 

14 Mang sông ren ngoài 50 PPR Cái 3 
 

 

15 Van 50 HDPE Cái 2 
 

 

16 Mang sông ren ngoài 50 HDPE Cais 2 
 

 

17 Cút 50 HDPE Cái 4 
 

 

18 Tê 40 HDPE  Cái  3 
 

 

19 Van 40 HDPE Cái 3 
 

 

20 Cút 40 HDPE Cái 6 
 

 

21 Côn 50/40 HDPE Cái 1 
 

 

22 Tê 50/20 HDPE Cái 1 
 

 



23 Tê 40/20 HDPE Cái 1 
 

 

24 Mang sông 50 HDPE Cái 2 
 

 

25 Mang sông 40 HDPE Cái 2 
 

 

26 Tê 32/25 HDPE Cái 2 
 

 

27 Tê 25 HDPE Cái 2 
 

 

28 Cút 25 HDPE Cái 4 
 

 

29 Tê 25/20 HDPE Cái 2 
 

 

30 Mang sông 90 HDPE Tiền Phong Cái 2 
 

 

31 Mang sông ren ngoài 90 HDPE Cái 2 
 

 

32 Cút 90 HDPE Cái 6 
 

 

33 Nối thẳng 90 HDPE Cái 4 
 

 

34 Tăng đơ to Cái 6 
 

 

35 Ông 25  HDPE Mét 100 
 

 

36 Nối thẳng 50HDPE Cái 20 
 

 

37 Nối thẳng D32 Cái 20 
 

 

38 Ống 20 HDPE Cái 158 
 

 

39 Ống 90C2 PVC  Mét 11 
 

 

40 Cút 90 PVC  Cái 15 
 

 

41 Chếch 90 PVC  Cái 10 
 

 

42 Mang sông 90 PVC  Cái 4 
 

 

43 Keo dán ống  Tuýp 1 
 

 

44 Mang sông 110 PVC  Cái 2 
 

 

45 Cút 50  Cái 24 
 

 

46 Cút 110 Cái 12 
 

 

47 Sơn chống thấm  Lít 5 
 

 

48 Ống 110C2 PVC  Cây 1 
 

 

49 Cút 110 PVC  Cái 2 
 

 

50 Chếch 110 PVC  Cái 2 
 

 

51 Ống 60C2 PVC Cây 2 
 

 



52 Cút 60 PVC  Cái 4 
 

 

53 Chếch 60 PVC  Cái 4 
 

 

54 Côn 60/48 PVC  Cái 1 
 

 

55 Bịt 90 PVC   Cái 2 
 

 

  Cộng (II): 55 khoản     
 

 

III Thiết bị nhà vệ sinh   
 

 

1 
Bồn Tiểu nam       

Cái 6 

 

 

2 Van cảm ứng tiểu nam                                   Cái 6 

 

 

3 Keo silicon  Tuýp 3 
 

 

4 Van gạt 15 Cái 2 
 

 

5 Cút kẽm 15 Cái 2 
 

 

6 Băng tan Cuộn 4 
 

 

7 Vít 14 + Nở 14 Bộ 12 
 

 

8 Dây cấp inox Cái 3 
 

 

9 Xi bệt Inax 306                                          Bộ 22 
 

 

10 Keo gắn bệt Kg 20 
 

 

11 Keo trà mạch Kg 20 
 

 

  Cộng (III): 11  khoản     
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